
Phòng GD&ĐT Thị xã Kỳ Anh CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS KỲ PHƯƠNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC SINH THI LẠI KHỐI 6 NĂM HỌC 2023 - 2024

STT Họ và tên LỚP 

ĐIỂM TRUNG BÌNH CÁC MÔN HỌC

Học tậpRèn luyện Môn
thi lại Số điện thoại Môn đăng ký

thi lạiNgữ
Văn Toán Tiếng

Anh
GDC

D

Lịch
sử và
Địa lí

Khoa
học
Tự

nhiên

Công
nghệ

Tin
học

Giáo
dục
thể

chất

Nghệ
Thuật

HĐ
TN,

hướn
g

nghiệ
p

Giáo
dục
địa

phươ
ng1 Nguyễn Thái Dương 6B 4.8 3.9 4.1 5.5 5.6 4.6 5.3 5.9 Đ Đ Đ Đ CĐ K Ngữ

Văn,
Toán,
Tiếng
Anh,
Khoa
học
Tự

nhiên

0389110196
2 Mai Hoàng Tiến Đạt 6B 5.3 4.3 4.0 5.5 5.5 4.6 5.5 6.3 Đ Đ Đ Đ CĐ K Toán,

Tiếng
Anh,
Khoa
học
Tự

nhiên

0394356527
3 Mai Thị Phương Mai 6B 4.7 4.0 4.4 5.5 5.5 4.8 5.4 6.0 Đ Đ Đ Đ CĐ K Ngữ

Văn,
Toán,
Tiếng
Anh,
Khoa
học
Tự

nhiên

0357074132
4 Nguyễn Thị Quỳnh Như 6B 4.8 4.4 4.5 5.0 6.3 4.3 5.2 6.6 Đ Đ Đ Đ CĐ K Ngữ

Văn,
Toán,
Tiếng
Anh,
Khoa
học
Tự

nhiên

0396844843
5 Cao Thị Thúy Vy 6B 5.0 4.7 4.3 6.2 6.4 4.5 5.6 6.5 Đ Đ Đ Đ CĐ K Toán,

Tiếng
Anh,
Khoa
học
Tự

nhiên

0329086219
6 Lê Tiến Đạt 6E 4.2 4.5 4.5 5.9 5.9 6.1 6.0 6.7 Đ Đ Đ Đ CĐ Đ Ngữ

Văn,
Toán,
Tiếng
Anh

0705223353
7 Lê Quốc Đại 6G 4.1 3.6 3.7 5.2 6.1 5.0 5.2 6.5 Đ Đ Đ Đ CĐ K Ngữ

Văn,
Toán,
Tiếng
Anh

0904760409
8 Phùng Tiến Đạt 6G 3.6 3.8 4.3 5.6 5.6 4.3 5.2 6.1 Đ Đ Đ Đ CĐ K Ngữ

Văn,
Toán,
Tiếng
Anh,
Khoa
học
Tự

nhiên

0369327166
9 Nguyễn Gia Hào 6G 3.4 3.4 4.3 5.3 5.6 4.0 5.1 4.8 Đ Đ Đ Đ CĐ K Ngữ

Văn,
Toán,
Tiếng
Anh,
Khoa
học
Tự

nhiên
, Tin
học

0868740396

Thị xã Kỳ Anh, ngày 21 tháng 5 năm 2024
HIỆU TRƯỞNG

Trần Văn Sơn



Phòng GD&ĐT Thị xã Kỳ Anh CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS KỲ PHƯƠNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC SINH THI LẠI KHỐI 7 NĂM HỌC 2023 - 2024

STT Họ và tên LỚP 

ĐIỂM TRUNG BÌNH CÁC MÔN HỌC

Học tậpRèn luyện Môn
thi lại Số điện thoại Môn đăng ký

thi lạiNgữ
Văn Toán Tiếng

Anh
GDC

D

Lịch
sử và
Địa lí

Khoa
học
Tự

nhiên

Công
nghệ

Tin
học

Giáo
dục
thể

chất

Nghệ
Thuật

HĐ
TN,

hướn
g

nghiệ
p

Giáo
dục
địa

phươ
ng1 Nguyễn Duy Trường 7A 4.9 4.9 4.5 7.3 6.1 6.6 6.3 6.3 Đ Đ Đ Đ CĐ K Ngữ

Văn,
Toán,
Tiếng
Anh

0966338012
2 Hà Văn Dũng 7B 4.7 4.4 4.3 5.1 4.5 4.6 5.0 6.1 Đ Đ Đ Đ CĐ K Ngữ

Văn,
Toán,
Tiếng
Anh,
Lịch
sử và
Địa
lí,

Khoa
học
Tự

nhiên

0397026316
3 Hoàng Văn Hà 7B 4.6 4.2 4.3 5.0 5.1 5.2 5.0 6.0 Đ Đ Đ Đ CĐ K Ngữ

Văn,
Toán,
Tiếng
Anh

0865173163
4 Nguyễn Trung Gia Hiếu 7B 4.4 4.2 4.3 5.1 4.5 4.6 5.1 4.7 Đ Đ Đ Đ CĐ K Ngữ

Văn,
Toán,
Tiếng
Anh,
Lịch
sử và
Địa
lí,

Khoa
học
Tự

nhiên
, Tin
học

0862756653
5 Mai Trọng Khang 7B 4.9 4.9 4.1 5.9 5.5 5.0 5.1 6.5 Đ Đ Đ Đ CĐ T Ngữ

Văn,
Toán,
Tiếng
Anh

0375683500
6 Hoàng Chí Khanh 7B 4.3 4.7 4.6 5.0 5.0 4.9 5.0 6.5 Đ Đ Đ Đ CĐ K Ngữ

Văn,
Toán,
Tiếng
Anh,
Khoa
học
Tự

nhiên

0857962704
7 Mai Hoàng Đăng Khôi 7B 5.0 4.0 3.9 5.2 4.6 4.5 5.1 6.4 Đ Đ Đ Đ CĐ K Toán,

Tiếng
Anh,
Lịch
sử và
Địa
lí,

Khoa
học
Tự

nhiên

0763130080
8 Hoàng Bình Quân 7B 5.3 4.8 3.8 5.8 4.6 4.0 5.1 6.7 Đ Đ Đ Đ CĐ K Toán,

Tiếng
Anh,
Lịch
sử và
Địa
lí,

Khoa
học
Tự

nhiên

0382480686
9 Mai Ngọc Trường 7B 4.5 4.5 4.3 5.1 6.5 5.6 5.0 6.4 Đ Đ Đ Đ CĐ K Ngữ

Văn,
Toán,
Tiếng
Anh

0974936443
10 Hoàng Khắc Tường 7B 4.9 4.9 4.0 5.9 6.2 6.1 5.6 6.9 Đ Đ Đ Đ CĐ K Ngữ

Văn,
Toán,
Tiếng
Anh

0328350770
11 Mai Anh Vũ 7B 4.8 4.3 3.9 5.5 4.2 4.6 5.0 6.4 Đ Đ Đ Đ CĐ K Ngữ

Văn,
Toán,
Tiếng
Anh,
Lịch
sử và
Địa
lí,

Khoa
học
Tự

nhiên

0357100631
12 Nguyễn Tiến Hậu 7C 4.3 4.9 4.0 6.0 5.3 5.2 5.4 4.7 Đ Đ Đ Đ CĐ Đ Ngữ

Văn,
Toán,
Tiếng
Anh,
Tin
học

0334539872
13 Hồ Nhật Quân 7C 6.0 4.6 4.4 5.9 5.0 5.0 5.1 4.8 Đ Đ Đ Đ CĐ T Toán,

Tiếng
Anh,
Tin
học

0982122366
14 Trần Đình Thành 7C 4.5 4.3 4.3 6.2 5.8 4.6 6.0 5.7 Đ Đ Đ Đ CĐ Đ Ngữ

Văn,
Toán,
Tiếng
Anh,
Khoa
học
Tự

nhiên

0975919049
15 Lê Ngọc Thưởng 7C 5.2 5.0 4.6 5.9 5.1 4.8 4.6 5.1 Đ Đ Đ Đ CĐ K Tiếng

Anh,
Khoa
học
Tự

nhiên
,

Công
nghệ

0358694350
16 Nguyễn Văn Tiến 7C 4.5 5.0 4.9 6.0 5.1 4.2 4.8 6.0 Đ Đ Đ Đ CĐ T Ngữ

Văn,
Tiếng
Anh,
Khoa
học
Tự

nhiên
,

Công
nghệ

0967485607
17 Hoàng Nguyễn Anh Tú 7C 4.0 4.9 4.7 5.7 5.5 4.6 5.3 5.5 Đ Đ Đ Đ CĐ Đ Ngữ

Văn,
Toán,
Tiếng
Anh,
Khoa
học
Tự

nhiên

0979143313
18 Nguyễn Anh Tú 7C 3.9 5.2 4.5 6.4 6.1 5.7 4.6 6.4 Đ Đ Đ Đ CĐ K Ngữ

Văn,
Tiếng
Anh,
Công
nghệ

0914547330

Thị xã Kỳ Anh, ngày 21 tháng 5 năm 2024
HIỆU TRƯỞNG

Trần Văn Sơn



Phòng GD&ĐT Thị xã Kỳ Anh CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS KỲ PHƯƠNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC SINH THI LẠI KHỐI 8 NĂM HỌC 2023 - 2024

STT Họ và tên LỚP 

ĐIỂM TRUNG BÌNH CÁC MÔN HỌC

Học tậpRèn luyện Môn
thi lại Số điện thoại Môn đăng ký

thi lạiNgữ
Văn Toán Tiếng

Anh
GDC

D

Lịch
sử và
Địa lí

Khoa
học
Tự

nhiên

Công
nghệ

Tin
học

Giáo
dục
thể

chất

Nghệ
Thuật

HĐ
TN,

hướn
g

nghiệ
p

Giáo
dục
địa

phươ
ng1 Mai Gia Hưng 8B 4.7 4.9 5.5 5.8 4.9 5.9 5.0 6.3 Đ Đ Đ Đ CĐ K Ngữ

Văn,
Toán,
Lịch
sử và
Địa lí

0378847585
2 Hà Văn Tuấn 8B 5.0 4.8 4.4 6.4 4.7 5.2 4.8 7.5 Đ Đ Đ Đ CĐ T Toán,

Tiếng
Anh,
Lịch
sử và
Địa
lí,

Công
nghệ

0326587311
3 Hoàng Mạnh Cường 8C 4.3 4.9 4.4 5.1 5.0 5.3 5.0 6.1 Đ Đ Đ Đ CĐ K Ngữ

Văn,
Toán,
Tiếng
Anh

0986564125
4 Hoàng Ngọc Duyên 8C 4.3 4.9 4.6 5.4 6.3 5.2 5.1 5.8 Đ Đ Đ Đ CĐ K Ngữ

Văn,
Toán,
Tiếng
Anh

0965455750
5 Trần Anh Quân 8C 4.2 4.9 4.3 5.9 5.3 5.7 5.9 5.6 Đ Đ Đ Đ CĐ Đ Ngữ

Văn,
Toán,
Tiếng
Anh

0969739253

Thị xã Kỳ Anh, ngày 21 tháng 5 năm 2024
HIỆU TRƯỞNG

Trần Văn Sơn


